
Khóa K66 K67 K68 K69

Mốc điểm để xét 3,83 3,74 3,40 2,94 160.550.000

TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh

Số 

TC 

ĐK

TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú
Số tiền HB 

(đ)

1 CNNN 21020825  Hà Quang Hưng  15/12/2003  21 3,93 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000

2 CNNN 21020853  Văn Đức Thiện  28/10/2002  17 3,86 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000

3 CNNN 21020811  Nguyễn Thị Duyên  26/09/2003  21 3,83 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000

4 CNNN 21020827  Mai Thị Kim Khánh  02/09/2003  16 3,78 Xuất sắc Xuất sắc

5 CNNN 21020839  Nguyễn Đình Nam  10/12/2003  16 3,78 Xuất sắc Xuất sắc

6 CNNN 21020804  Đào Ngọc Bích  13/05/2003  17 3,74 Xuất sắc Xuất sắc

7 CNNN 21020826  Bùi Thiên Hương  21/10/2003  18 3,74 Xuất sắc Xuất sắc

8 CNNN 21020837  Đàm Vũ Nam  16/11/2003  20 3,66 Xuất sắc Xuất sắc

9 CNNN 21020832  Lê Duy Linh  25/08/2003  20 3,65 Tốt Giỏi

10 CNNN 21020841  Vũ Thị Thu Ngà  21/09/2003  16 3,59 Xuất sắc Giỏi

11 CNNN 21020823  Đỗ Thái Học  25/12/2003  14 3,57 Xuất sắc Giỏi

12 CNNN 21020805  Lê Đức Chiến  01/01/2003  17 3,51 Xuất sắc Giỏi

13 CNNN 21020843  Cao Hà Phương  21/09/2003  17 3,51 Xuất sắc Giỏi

14 CNNN 21020858  Đỗ Đình Trường  14/08/2003  17 3,51 Xuất sắc Giỏi

15 CNNN 21020830  Chu Viết Kiên  31/07/2003  18 3,44 Xuất sắc Giỏi

16 CNNN 21020801  Hà Đức Anh  02/07/2003  17 3,41 Tốt Giỏi

17 CNNN 21020852  Trần Đức Thắng  08/02/2003  16 3,41 Xuất sắc Giỏi

18 CNNN 21020259  Hoàng Bùi Quế Anh  22/09/2003  17 3,38 Xuất sắc Giỏi

19 CNNN 21020802  Trần Hoàng Anh  10/03/2002  14 3,36 Xuất sắc Giỏi

20 CNNN 21020806  Đào Thị Chúc  07/02/2003  17 3,35 Xuất sắc Giỏi

21 CNNN 21020847  Nguyễn Lương Quý  29/11/2003  14 3,29 Xuất sắc Giỏi

22 CNNN 21020856  Phùng Trường Trinh  28/03/2003  24 3,25 Xuất sắc Giỏi

23 CNNN 21020844  Trần Hà Phương  08/10/2003  17 3,21 Xuất sắc Giỏi

24 CNNN 21020824  Nguyễn Khánh Huyền  22/11/2003  14 3,19 Tốt Khá
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25 CNNN 21020819  Trần Minh Hiếu  13/05/2003  19 3,03 Tốt Khá

26 CNNN 21020833  Nguyễn Hữu Long  22/03/2003  20 3,03 Tốt Khá

27 CNNN 21020807  Bùi Thị Dung  10/08/2003  22 3,01 Tốt Khá

28 CNNN 21020821  Nguyễn Xuân Hòa  09/06/2003  14 2,99 Tốt Khá

29 CNNN 21020817
 Nguyễn Vũ Phương 

Đông
 24/12/2003  18 2,97 Tốt Khá

30 CNNN 21020835  Ngô Anh Minh  06/09/2003  20 2,95 Tốt Khá

31 CNNN 21020855
 Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
 30/10/2003  21 2,91 Tốt Khá

32 CNNN 21020860  Nguyễn Quang Tùng  23/02/2003  21 2,86 Khá Khá

33 CNNN 21020815  Đoàn Hải Đăng  20/02/2003  17 2,85 Tốt Khá

34 CNNN 21020829  Đặng Ngọc Khiêm  18/08/2003  18 2,82 Khá Khá

35 CNNN 21020849  Bùi Gia Tân  16/01/2001  18 2,78 Khá Khá

36 CNNN 21020809  Nguyễn Đức Duy  19/03/2003  17 2,74 Khá Khá

37 CNNN 21020810  Nguyễn Đức Duy  18/04/2003  18 2,66 Khá Khá

38 CNNN 21020848  Cao Hồng Sơn  06/11/2003  22 2,66 Tốt Khá

39 CNNN 21020851  Phạm Đức Thành  26/09/2003  24 2,61 Khá Khá

40 CNNN 21020840  Trịnh Hoài Nam  02/09/2002  22 2,53 Khá Khá

41 CNNN 21020854  Vũ Văn Toàn  04/12/2003  17 2,53 Khá Khá

#N/A 26.700.000

1 CNNN 22020132  Phạm Quang Vũ  25/08/2004  23 3,77 Xuất sắc Xuất sắc 10.050.000

2 CNNN 22020113  Đỗ Minh Thu  09/10/2004  23 3,74 Xuất sắc Xuất sắc 10.050.000

3 CNNN 22020122  Lê Thanh Tình  09/08/2004  24 3,73 Xuất sắc Xuất sắc

4 CNNN 22020135  Nguyễn Thị Thảo  22/06/2004  21 3,70 Xuất sắc Xuất sắc

5 CNNN 22020118  Đinh Thị Hồng Nhung  27/02/2004  19 3,63 Xuất sắc Xuất sắc

6 CNNN 22020133  Nguyễn Văn Quyết  21/09/2004  23 3,63 Xuất sắc Xuất sắc

7 CNNN 22020137  Nguyễn Thị Huyền  31/01/2004  21 3,57 Xuất sắc Giỏi

8 CNNN 22020102  Nguyễn Đan Trường  03/10/2004  23 3,46 Xuất sắc Giỏi

9 CNNN 22020104  Trần Ngọc Minh  21/11/2004  23 3,46 Xuất sắc Giỏi
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10 CNNN 22020115  Nguyễn Sơn Tùng  23/03/2004  23 3,40 Xuất sắc Giỏi

11 CNNN 22020121  Lê Thị Khánh Huyền  27/06/2004  20 3,39 Xuất sắc Giỏi

12 CNNN 22020107  Nguyễn Ngọc Tình  05/09/2004  25 3,32 Xuất sắc Giỏi

13 CNNN 22020124  Đinh Thị Thùy Trang  17/04/2004  20 3,25 Xuất sắc Giỏi

14 CNNN 22020109  Nguyễn Việt Hưng  29/09/2004  24 3,23 Xuất sắc Giỏi

15 CNNN 22020100  Trần Đức Hiệu  10/10/2004  24 3,18 Xuất sắc Khá

16 CNNN 22020117  Phạm Thị Thu Hoài  29/02/2004  19 3,15 Tốt Khá

17 CNNN 22020123  Trần Thị Hằng  11/10/2004  23 3,13 Tốt Khá

18 CNNN 22020126  Hoàng Mạnh Lộc  17/12/2003  25 3,08 Tốt Khá

19 CNNN 22020101  Nguyễn Hải Long  08/05/2004  21 3,07 Tốt Khá

20 CNNN 22020131  Hoàng Ngọc Yến  05/09/2004  22 3,05 Xuất sắc Khá

21 CNNN 22020103  Vũ Việt Hùng  16/02/2004  26 3,02 Tốt Khá

22 CNNN 22020119  Nguyễn Thị Vân  03/04/2004  24 3,00 Tốt Khá

23 CNNN 22020112  Chu Mạnh Tùng  17/06/2004  24 2,64 Tốt Khá

#N/A 20.100.000

1 CNNN 23020213  Phạm Thị Thu Phương  13/04/2005  16 3,78 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000

2 CNNN 23020236  Nguyễn Thị Băng Yên  01/04/2005  21 3,43 Xuất sắc Giỏi 16.350.000

3 CNNN 23020231  Nguyễn Anh Thư  08/02/2005  21 3,40 Xuất sắc Giỏi 16.350.000

4 CNNN 23020221  Phạm Ngọc Kỳ Sơn  24/09/2004  24 3,35 Tốt Giỏi

5 CNNN 23020212  Nguyễn Quốc Phương  10/04/2005  24 3,33 Xuất sắc Giỏi

6 CNNN 23020233  Tăng Tuấn Việt  11/10/2005  23 3,14 Tốt Khá

7 CNNN 23020234  Lê Hoàng Vũ  21/04/2005  21 3,11 Xuất sắc Khá

8 CNNN 23020232  Lại Huyền Thương  19/10/2005  21 3,10 Tốt Khá

9 CNNN 23020178  Vũ Ngọc An  16/03/2005  21 3,06 Khá Khá

10 CNNN 23020224  Nguyễn Hoàng Tùng  29/05/2005  21 3,04 Xuất sắc Khá

11 CNNN 23020188  Nguyễn Hồng Dương  14/11/2005  21 2,98 Tốt Khá

12 CNNN 23020207  Lê Đỗ Công Minh  22/07/2005  21 2,93 Xuất sắc Khá

13 CNNN 23020219  Nguyễn Yến Quỳnh  22/08/2005  21 2,93 Tốt Khá

14 CNNN 23020216  Nguyễn Minh Quân  09/06/2005  21 2,87 Xuất sắc Khá



TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh

Số 

TC 

ĐK

TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú
Số tiền HB 

(đ)

15 CNNN 23020225  Chu Hữu Tươi  24/09/2005  21 2,80 Xuất sắc Khá

16 CNNN 23020199  Chu Đức Hải  06/06/2005  21 2,71 Tốt Khá

17 CNNN 23020214  Trần Thị Phương  28/03/2005  21 2,70 Xuất sắc Khá

18 CNNN 23020228  Phạm Văn Hoàng Thiên  14/08/2005  21 2,63 Tốt Khá

19 CNNN 23020229  Phan Sơn Thịnh  21/02/2005  21 2,60 Tốt Khá

20 CNNN 23020235  Lê Trường Xuân  03/06/2005  24 2,57 Tốt Khá

21 CNNN 23020181  Nguyễn Tuấn Anh  28/03/2005  21 2,55 Tốt Khá

#N/A 49.400.000

1 CNNN 24022018  Nguyễn Xuân Công  04/03/2006  19 3,24 Xuất sắc Giỏi 16.350.000

2 CNNN 24022028  Nguyễn Thùy Dương  21/04/2006  19 3,17 Xuất sắc Khá 16.000.000

3 CNNN 24022016  Mẫn Thị Hải Băng  01/07/2005  19 2,97 Xuất sắc Khá 16.000.000

4 CNNN 24022026  Nguyễn Việt Dũng  08/09/2006  19 2,94 Xuất sắc Khá 16.000.000

5 CNNN 24022066
 Nguyễn Thị Huyền 

Trang
 05/09/2006  19 2,87 Tốt Khá

6 CNNN 24022045  Phạm Minh Lý  01/09/2006  19 2,74 Tốt Khá

7 CNNN 24022060  Nguyễn Thị Thảo  21/02/2006  19 2,63 Tốt Khá

8 CNNN 24022070  Nguyễn Thế Tuyên  15/03/2006  19 2,53 Tốt Khá

#N/A 64.350.000

9 CNNN 21020813  Vũ Đức Đại  29/12/2003  17 3,38 Kém Không đạt

9 CNNN 23020186  Cao Văn Dĩnh  07/12/2005  21 2,48 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

10 CNNN 24022030  Nguyễn Thị Phương Hậu  17/05/2006  19 2,48 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

11 CNNN 21020831  Đậu Mạnh Kiên  22/03/2002  17 2,44 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

12 CNNN 23020185  Nguyễn Thị Kim Cúc  18/06/2005  21 2,43 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

13 CNNN 24022043  Nguyễn Sỹ Lộc  30/01/2006  19 2,43 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

14 CNNN 23020194  Nguyễn Xuân Đức  16/02/2004  24 2,42 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

15 CNNN 21020822  Chu Công Hoàn  12/10/2000  23 2,41 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

16 CNNN 23020187  Đỗ Đức Dũng  12/12/2005  21 2,40 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét
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17 CNNN 23020210  Lê Thị Nga  29/05/2005  19 2,39 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

18 CNNN 24022013  Nguyễn Hà Tú Anh  29/06/2006  19 2,37 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

19 CNNN 24022056  Nguyễn Văn Thạch  11/11/2005  19 2,37 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

20 CNNN 23020217  Tạ Minh Quân  07/09/2004  21 2,36 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

21 CNNN 21020808  Nguyễn Phạm Dũng  02/05/2003  20 2,35 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

22 CNNN 23020208  Phạm Nhật Minh  10/06/2005  21 2,33 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

23 CNNN 24022046  Bùi Quang Minh  21/11/2006  19 2,29 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

24 CNNN 21020816  Bùi Trần Duy Đông  01/09/2003  24 2,25 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

25 CNNN 23020206  Phạm Hoàng Lực  25/09/2005  21 2,25 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

26 CNNN 23020218  Phạm Công Quý  22/04/2005  18 2,23 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

27 CNNN 24022036  Trần Tân Hùng  18/12/2006  19 2,21 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

28 CNNN 24022017  Trần Nguyễn Kiều Chinh  21/02/2006  19 2,19 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

29 CNNN 24022044  Trịnh Duy Lộc  13/04/2005  19 2,18 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

30 CNNN 24022025  Phạm Minh Đức  29/03/2006  19 2,16 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

31 CNNN 24022029  Nguyễn Thành Giang  25/05/2006  19 2,16 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

32 CNNN 23020223  Vũ Anh Tú  19/04/2005  23 2,14 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

33 CNNN 23020222  Vũ Anh Tài  23/01/2005  21 2,12 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

34 CNNN 24022040
 Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
 12/10/2006  19 2,11 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

35 CNNN 24022027  Bùi Tùng Dương  26/02/2006  19 2,08 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

36 CNNN 24022022  Dương Văn Duẩn  18/02/2006  19 2,06 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

37 CNNN 24022054  Trịnh Bá Sơn  15/06/2006  19 2,06 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

38 CNNN 24022012  Ngọ Ngọc Anh  29/08/2006  19 2,03 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

39 CNNN 24022011  Nguyễn Đức Bình An  05/01/2006  19 2,00 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

40 CNNN 22020134  Phạm Văn Hùng  23/11/2004  20 1,98 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

41 CNNN 24022032  Vũ Minh Hiếu  26/02/2006  19 1,97 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

42 CNNN 24022074  Nguyễn Thế Vinh  18/06/2006  19 1,95 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

43 CNNN 22020114  Nguyễn Phú Sáng  20/04/2004  22 1,91 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét



TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh

Số 

TC 

ĐK

TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú
Số tiền HB 

(đ)

44 CNNN 24022014  Nguyễn Thị Ngọc Ánh  05/04/2006  19 1,90 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

45 CNNN 23020191  Nguyễn Tiến Đạt  06/12/2005  21 1,88 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

46 CNNN 24022038  Hà Đức Huy  26/02/2006  19 1,84 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

47 CNNN 22020138  Vũ Danh Thái  30/03/2004  21 1,83 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

48 CNNN 24022041  Trần Thu Huyền  20/01/2006  19 1,82 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

49 CNNN 24022052  Đinh Thị Diễm Quỳnh  03/06/2006  19 1,82 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

50 CNNN 24022067  Nguyễn Thành Trung  18/04/2006  19 1,76 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

51 CNNN 23020189  Nguyễn Huy Dương  17/03/2005  21 1,71 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

52 CNNN 24022055  Lê Xuân Tâm  22/04/2006  19 1,71 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

53 CNNN 24022064  Bùi Ngọc Toàn  06/01/2006  19 1,69 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

54 CNNN 24022059  Mai Văn Thành  09/06/2006  19 1,68 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

55 CNNN 23020195  Hoàng Trường Giang  17/02/2005  21 1,62 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

56 CNNN 24022073  Nguyễn Quang Vinh  06/02/2006  19 1,61 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

57 CNNN 23020190  Nguyễn Quang Đại  17/05/2005  21 1,60 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

58 CNNN 23020196  Ngô Trường Giang  07/08/2005  21 1,60 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

59 CNNN 23020198  Phạm Ngân Hà  08/02/2005  21 1,57 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

60 CNNN 24022039  Vũ Đăng Huy  17/04/2006  19 1,56 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

61 CNNN 24022058  Hoàng Ngọc Thành  20/11/2006  19 1,53 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

62 CNNN 24022072  Nguyễn Trung Việt  29/01/2006  19 1,53 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

63 CNNN 24022021  Đỗ Hoàng Khắc Đoàn  02/02/2006  19 1,48 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

64 CNNN 24022019  Đào Thành Đạt  02/03/2005  19 1,39 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

65 CNNN 24022069  Nguyễn Anh Tuấn  20/04/2006  19 1,39 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

66 CNNN 24022049  Trịnh Hoàng Phát  01/06/2006  19 1,35 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

67 CNNN 22020116  Nguyễn Văn Dư  16/12/2004  23 1,30 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

68 CNNN 24022063  Nguyễn Minh Tiến  13/12/2006  19 1,24 Kém Không đạt Không đủ điều kiện xét

69 CNNN 24022024  Nguyễn Xuân Đức  05/02/2006  19 1,14 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

70 CNNN 24022053  Đặng Thái Sơn  15/07/2006  19 0,71 Kém Không đạt Không đủ điều kiện xét

71 CNNN 23020226  Đỗ Danh Thái  05/08/2005  25 0,58 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

72 CNNN 24022037  Trần Mạnh Hưng  12/12/2006  19 0,39 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét
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73 CNNN 23020180  Nguyễn Đức Thế Anh  21/01/2005  23 0,17 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

74 CNNN 21020857  Đỗ Việt Trung  16/07/2003  25 0,00 Trung bình Không đạt Không đủ điều kiện xét

75 CNNN 22020111  Nguyễn Anh Kiệt  15/03/2004  23 0,00 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

76 CNNN 23020179  Đỗ Hải Anh  20/02/2005  21 0,00 Kém Không đạt Không đủ điều kiện xét

77 CNNN 23020200  Mai Trần Hiếu  12/05/2005  21 0,00 Kém Không đạt Không đủ điều kiện xét

78 CNNN 23020209  Phạm Việt Hoàng Nam  30/11/2005  21 0,00 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

79 CNNN 24022047  Vũ Quang Minh  06/06/2006  19 0,00 Kém Không đạt Không đủ điều kiện xét

42 CNNN 21020818  Trần Bá Đức  14/12/2003  11 3,65 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét


